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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành 

mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI GIỚI THIỆU 

 

 Máy điện cơ bản là một trong những mô đun cơ sở được biên soạn dựa trên 

chương trình khung do trường ban hành dành cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật lắp đặt 

điện và điều khiển trong công nghiệp. 

Giáo trình được biên soạn làm tài liệu học tập, giảng dạy nên giáo trình đã được 

xây dựng ở mức độ đơn giản và dễ hiểu nhất, trong mỗi bài đều có ví dụ và bài tập áp 

dụng để làm sáng tỏ lý thuyết. 

Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã dựa trên kinh nghiệm giảng dậy, tham khảo 

đồng nghiệp và tham khảo ở nhiều giáo trình hiện có để phù hợp với nội dung chương 

trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên 

soạn gắn với nhu cầu thực tế. 

Nội dung của mô đun gồm có:  

 Bài 1: Máy biến áp 

 Bài 2: Máy điện không đồng bộ 

 Bài 3: Máy điện đồng bộ 

 Bài 4: Máy điện một chiều 

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công 

nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiến thức mới cho phù hợp. 

Trong giáo trình, chúng tôi có đề ra nội dung thực tập của từng bài để người học củng cố 

và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng.  

Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng 

không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các 

thầy, cô giáo, bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng 

góp xin gửi về Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

 

     Bắc Ninh, ngày tháng năm 2017 

   Tham gia biên soạn  

1. Nguyễn Thị Hiền 

        2. Ngô Thị Thúy 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: MÁY ĐIỆN CƠ BẢN 

Mã mô đun: MĐ 19 

I. Vị trí, tính chất của mô đun 

- Vị trí: Mô đun được thực hiện sau các môn học, mô đun như: Điện cơ bản, Đo lường 

điện - Điện tử, An toàn lao động. 

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: 

  + Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện;  

- Kĩ năng: 

  + Đấu dây vận hành động cơ điện KĐB, động cơ điện ĐB, động cơ một chiều đúng kỹ 

thuật. 

  + Sữa chữa được những hư hỏng thông thường máy biến áp một pha cỡ nhỏ. 

  + Tính toán quấn lại được cuộn dây MBA 1 pha bị cháy hỏng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  + Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

  + Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tập trung trong công việc. 

III. Nội dung mô đun: 
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Bài 1: MÁY BIẾN ÁP 

A. Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha. 

- Sữa chữa được những hư hỏng thông thường máy biến áp một pha cỡ nhỏ. Tính toán 

quấn lại được cuộn dây MBA bị cháy hỏng.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

B. Nội dung chính: 

1. Khái niệm chung. 

* Nhiệm vụ: Máy biến áp được dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều từ điện 

áp cao xuống điện áp thấp, hoặc ngược lại từ điện áp thấp lên điện áp cao 

* Định nghĩa: Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh, nguyên lý làm việc dựa trên nguyên lý 

cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều từ điện áp này 

thành hệ thống dòng điện xoay chiều điện áp khác nhưng có tần số không đổi. 

* Ký hiệu 

 

* Đặc điểm: 

- Hệ thống điện đầu vào của MBA: U1; I1; f 

- Hệ thống điện đầu ra của MBA: U2; I2; f 

- Đầu vào của MBA nối với nguồn điện được gọi là sơ cấp (các đại lượng, thông số sơ 

cấp trong kí hiệu có ghi chỉ số 1: W1,U1,I1,..) 

- Đầu ra nối với tải gọi là thứ cấp (các đại lượng và thông số thứ cấp trong ký hiệu ghi số 

2: W2, U2, I2,...) 

2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp. 

2.1. Cấu tạo. 

* Lõi thép:  
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4

3

U1

1 W2

2

U2

W1

1.Cuén d©y s¬ cÊp

2. Cuén d©y thø cÊp

3. Lâi  thÐp

4. Phô  t¶iH×nh 1-1
 

- Nhiệm vụ: Lõi thép dùng làm mạch dẫn từ, đồng thời làm khung để quấn dây. 

- Cấu tạo: 

+ Lõi thép được ghép bằng nhiều lá thép kỹ thuật điện, độ dày mỗi lá thép từ 0,35 ÷ 0,5 

mm. Giữa các lá thép được quét một lớp sơn cách điện nhằm giảm tổn hao do dòng điện 

xoáy gây nên. Các lá thép được cắt dập theo các hình dạng chữ E, I, U, vv... 

+ Lõi thép gồm có hai phần: 

• Phần trụ: Là phần lõi thép trên đó có quấn cuộn dây. 

• Phần gông: Là phần lõi thép nối các trụ lại với nhau thành mạch từ kín và không có 

dây quấn. 

+  Trụ và gông được ghép với nhau bằng phương pháp ghép nối hoặc ghép xen kẽ. Ghép 

nối thì trụ và gông ghép riêng, sau đó dùng xà ép và bu lông vít chặt lại. Ghép xen kẽ thì 

toàn bộ lõi thép phải ghép đồng thời, các lớp lá thép được xếp xen kẽ lần lượt với nhau. 

Sau khi ghép, lõi thép cũng được dùng xà ép và bu lông vít chặt lại. Phương pháp này tuy 

phức tạp song bền nên được sử dụng rộng rãi. 

+  Theo hình dáng lõi thép được chia ra làm hai loại là: MBA kiểu lõi ( hay kiểu trụ ) và  

MBA kiểu bọc 

• MBA kiểu lõi ( hay kiểu trụ ): Dây quấn được bao quanh trụ thép, loại này được sử 

dụng rộng rãi cho các loại MBA 

• MBA kiểu bọc: Mạch từ được phân nhánh ra hai bên và bọc lấy một phần dây 

quấn. Loại này chỉ dùng trong một vài ngành chuyên môn đặc biệt như: MBA 

dùng trong lò luyện kim, MBA một pha công suất nhỏ dùng trong kỹ thuật vô 

tuyến điện, âm thanh.. 

* Dây quấn:  



 9 

-  Nhiệm vụ: Là bộ phận dẫn điện của MBA, làm nhiệm vụ thu năng lượng vào và truyền 

năng lượng ra. 

- Dây quấn máy biến áp thường được làm bằng dây đồng, là loại dây mềm, có độ bền cơ 

học cao, khó đứt, dẫn điện tốt, có tiết diện tròn hoặc chữ nhật, bên ngoài dây dẫn có bọc 

cách điện  bằng men, emay, sợi côtông, sợi thuỷ tinh, vv.... 

- Dây quấn gồm có hai cuộn dây: 

+  Cuộn dây sơ cấp ( W1) là cuộn dây được nối với nguồn điện xoay chiều có điện áp U1. 

+  Cuộn dây thứ cấp ( W2) là cuộn dây được nối với phụ tải điện. 

-  Để đảm bảo cách điện tốt giữa các cuộn dây với lõi thép, giữa các cuộn dây với nhau ta 

phải lót một lớp bìa cách điện. 

* Vỏ máy: 

-  Nhiệm vụ: Dùng để bảo vệ và che chắn cho các bộ phận bên trong. Ngoài ra dùng đẻ 

gắn các thiết bị như: sứ cao áp, sứ hạ áp vv ... ( Với MBA điện lực ) Đèn báo, đồng hồ 

vôn mét, am pe mét, công tắc xoay vv... (Với MBA một pha ) 

- Cấu tạo: Được làm bằng thép che chắn cho các bộ phận bên trong là lõi thép và dây 

quấn    

2.2. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp. 

* Sơ đồ nguyên lý: 

1- Cuộn sơ cấp (w1vòng); 2- Cuộn thứ cấp (w2 vòng); 3- Lõi thép; 4- Phụ tải 

       

     

Hình 1.2. Sơ đồ nguyên lý của máy biến áp 1 pha 

 

* Nguyên lý làm việc: Máy biến áp làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Khi ta nối dây quấn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều điện áp u1 sẽ có dòng điện sơ cấp 

i1 chạy trong dây quấn sơ cấp w1. 

- Dòng điện i1 sinh ra từ thông biến thiên trong lõi thép do mạch từ khép kín nên từ thông 

này móc vòng từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp. 

1 

2 

3 

4 
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- Theo định luật cảm ứng điện từ thì sự biến thiên của từ thông làm cảm ứng vào dây quấn 

sơ cấp và thứ cấp suất điện động là: 

                              e1= -w1
dt

d
(1)                              e2= -w2

dt

d
(2) 

- Dây quấn thứ cấp nối với tải có tổng trở zt. Dưới tác động của suất điện động e2 cảm ứng 

tỉ lệ với số vòng dây w2 sẽ sinh ra dòng điện i2 đưa ra tải với điện áp u2. Lúc đó từ thông 

do cả hai dòng điện sơ cấp i1 và thứ cấp i2 sinh ra. 

Như vậy điện áp xoay chiều đã được truyền từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp (dây 

quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp không liên hệ với nhau về điện nhưng nhờ có sự liên hệ 

về từ mà năng lượng được truyền từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp) 

3. Các đại lượng định mức của máy biến áp. 

   Trên nhãn và trong lý lịch của máy biến áp có ghi các đại lượng định mức. Đó là các 

trị số quy định với các đại lượng của máy biến áp. Để khi sử dụng bình thường máy biến 

áp được an toàn, không xảy ra hư hỏng. Các đại lượng gồm: 

a. Điện áp định mức: 

-  Điện áp sơ cấp định mức ký hiệu là U1đm, là điện áp quy định cho dây quấn sơ cấp. 

- Điện áp thứ cấp định mức ký hiệu là U2đm, là điện áp quy định cho dây quấn thứ cấp.          

Khi dây quấn thứ cấp hở mạch và điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức. Người ta 

quy ước, với máy biến áp một pha điện áp định mức là điện áp pha, với máy biến áp 3pha 

là điện áp dây.  

- Đơn vị điện áp ghi trên máy thường là V hoặc KV. 

b. Dòng điện định mức:  

- Dòng điện định mức là dòng điện đã quy định cho mỗi dây quấn của máy biến áp, ứng 

với công suất định mức và điện áp định mức.  

- Đối với máy biến áp một pha, dòng điện định mức là dòng điện pha. Đối với máy biến 

áp 3 pha, dòng điện định mức là dòng điện dây. 

-  Đơn vị dòng điện ghi trên máy thường là A.  

- Dòng điện sơ cấp định mức ký hiệu I1đm, dòng điện thứ cấp định mức ký hiệu I2đm. 

c. Công suất định mức:  

- Công suất định mức của máy biến áp là công suất biểu kiến định mức. 

-  Công suất định mức ký hiệu là Sđm. Đơn vị là VA, KVA.  

- Đối với máy biến áp một pha công suất định mức là: 

Sđm = U2đm.I2đm  = U1đm.I1đm  

- Đối với máy biến áp ba pha công suất định mức là: 
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Sđm = 3 U2đm.I2đm  = 3 U1đm.I1đm  

Ngoài ra trên biển máy còn ghi tần số định mức fđm, số pha, sơ đồ nối dây, điện áp 

ngắn mạch, chế độ làm việc,.. 

4. Sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy biến áp. 

* Pan chạm masse: 

- Trường hợp này gây hiện tượng điện giật, nếu kèm sự nổ cầu chì, bốc khói nhẹ thì do sự 

chạm masse đã làm chập mạch cuộn dây. 

- Có thể do bị chạm giữa các cọc nối với vỏ sắt hoặc có sự cố nối tắt giữa các cọc nối ở 

các dảo diện. Dùng đèn thử hoặc ôm kế kiểm tra các điểm cần lưu ý để xác định nơi bị 

chạm, chập mạch... sau đó sửa chữa lại cho hết bị chạm masse. 

- Nếu máy biến áp vẫn vận hành bình thường, thì nơi bị chạm chỉ có 1 chỗ, có thể đường 

dây ra cọc nối bị tróc lớp cách điện chạm vào vỏ bọc máy biến áp hoặc cọc nối bị lỏng lẻo 

chạm bỏ bọc hoặc chạm masse ở lớp dây tiếp cận với mạch từ. Trường hợp sau cùng này, 

nếu quan sát không thấy được chỗ chạm  masse. 

- Nếu máy biến áp vẫn vận hành bình thường mà gây sự giật nhẹ. Trường hợp này máy 

biến áp không bị chạm masse mà do máy biến áp bị ẩm, điện trở cách điện bị suy giảm 

(nếu dùng bút thử điện thấy cách điện bằng Mê-gôm kế sao cho trên 1 M là tốt. Nếu 

khong đạt, lớp cách điện bị lão hoá cần phải quấn lại toàn bộ. 

* Máy biến áp đang vận hành bị nổ cầu chì: 

- Nếu máy  biến áp bị phát nhiệt thái quá, có thể là do mạch tiêu thụ quá lớn. Thay lại dây 

chì đúng cở và cho máy biến áp vận hành không tải, nếu vẫn bình thường chứng tỏ lúc 

trước máy biến áp làm việc quá tải. 

- Nếu máy biến áp vận hành không tải mà cầu chì vẫn nỗ thì chắc chắn máy biến áp chập 

vòng trong cuộn dây, phải quấn dây lại. 

-Đối với máy biến áp có công suất nhỏ thì sự chập vòng khó làm cầu chì nổ ngay nhưng 

có sự phát nhiệt rất nhanh. 

* Máy biến áp vận hành bị rung lên, kèm sự phát nhiệt: 

- Do dòng điện tiêu thụ quá lớn, quá công suất của máy nên máy biến áp rung lên phát 

tiếng rè, để lâu phát nhiệt nhanh, chóng cháy máy biến áp. Để khắc phục cần giảm bớt tải. 

- Do mắc không đúng với điện áp nguồn, nhầm vào nguồn có điện áp cao. 

- Do mạch từ ghép không chặt. Phải siết chặt lại các bulong ép giữa các lá sắt của mạch từ 

và tẩm verni vào cuộn dây và vào các khe hở để chèn cứng các lá sắt lại, dính chặt hơn. 

- Do bản chất lá sắt của mạch từ kém phẩm chất, quá rỉ sét hoặc quấn thiếu vòng dây. 

* Máy biến áp không vận hành: 
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- Nếu đèn báo không sáng hoặc không cảm thấy máy biến áp rung nhè nhẹ do có dòng 

điện vào, thì lưu ý đường dây vào bị hở mạch, cọc nối dây vào không tiếp điện, hoặc tiếp 

xúc xấu ở đảo điện. 

- Nếu đèn báo sáng, vôn kế hoạt động mà điện áp lấy ra không có, phải xem lại cọc nối 

dây ra bị tiếp điện xấu, đứt dây ra... Dùng vôn kế hoặc bút thử điện dò tìm để xác định 

chỗ pan để khắc phục. 

- Nếu bị hở mạch ở bên trong cuộn dây, có thể do mối nối dây cẩu thả, không hàn chì nên 

tiếp điện xấu sau một thời gian sử dụng, hoặc dây quấn bị gảy đứt... Trường hợp này phải 

tháo ra quấn lại. 

- Đối với  nạp ắc quy, có thể diode chỉnh lưu bị hỏng đứt mạch. Trường hợp này dễ phát 

hiện khi dùng vôn kế đo có điện áp xoay chiều U2, nhưng không có điện áp ra UDC chỉ cần 

thay mới diode mà thôi. 

* Máy biến áp lúc vận hành, lúc không: 

Nhìn chung do nguồn điện cung cấp vào máy biến áp lúc có, lúc không hoặc điện áp ra bị 

đứt quảng, chính là do tiếp xúc xấu. Nên kiểm tra lại từ nguồn điện cung cấp đến máy 

biến áp và từ máy biến áp đến mạch tiêu thụ. Lưu ý nơi cầu dao chính, xiết lại các ốc vít 

xiết dây chì cho chặt, cạo sạch nơi tiếp điện hết ten đồng tại cầu dao chính, các cọc nối ở 

máy biến áp... 

* Một số pan trong máy biến áp gia dụng: 

Ngoài số pan nêu trên đối với máy biến áp gia dụng cò có một số pan như sau:  

- Chuông báo sớm nhưng điện áp ra vẫn không cao do tắc te điều khiển chuông bị hỏng, 

nên thay cái mới. 

- Chuông không báo, mặc dù điện áp ra quá điện áp định mức. Do tắc te bị hỏng làm hở 

mạch chuông, cuộn dây chuông bị cháy. 

- Đèn báo không sáng nhưng máy biến áp vẫn hoạt động bình thường. Do bị đứt bóng, 

mạch đèn bị hở mạch. 

- Vôn kế chỉ sai trị số điện áp. Hiệu chỉnh lại và đối chiếu với vôn kế chuẩn hoặc thay vôn 

kế mới. 

- Không tăng được điện áp ra đến điện áp định mức. Do điện áp nguồn xuống quá thấp 

ngoài khoảng cho phép của máy biến áp hoặc do quá tải (máy biến áp rung rần lên). 

Trường hợp này do sự thiết kế máy biến áp, cuộn sơ cấp quấn dư vòng nên có trở kháng 

lớn gây sự sụt áp lớn bên trong cuộn dây. Vì thế không thể nâng điện áp lên được, khi 

điện áp nguồn bị suy giảm thái quá. 

* Một số pan trong máy biến áp nạp ắc quy: 

Ngoài số pan nói chung, còn riêng đối với máy biến áp xạc ắc quy có các trường hợp sau: 
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- Máy biến áp phát nhiệt thái quá, nổ cầu chì hoặc công tắc bảo vệ quá tải (OVERLOAD) 

của máy xạc cắt mạch. Cần phải xem lại bình ắc quy có bị chạm nối tắt không. Hoặc 

diode chỉnh lưu toàn kỳ bị nối ngắn mạch. 

- Máy biến áp mới vận hành đã phát tiếng rung rè và phát nhiệt. Cần cắt mạch ngay, vì do 

nối nhầm các cọc (+) và cọc (-)  vào bình ắc quy, gây ra dòng điện nạp lớn trong máy biến 

áp. Nếu để lâu có thể làm hỏng diode, cháy máy biến áp (trường hợp không có công tắc 

bảo vệ quá tải). 

- Máy biến áp nạp bình yếu. Do điện áp xạc bình thấp hơn điện áp của ắc quy. Lưu ý 1 

diode bị hỏng đứt (chỉnh lưu cầu 4 diode), không xạc bình được (chỉnh lưu bán kỳ). 

5. Quấn máy biến áp một pha cỡ nhỏ.  

(Bài tập áp dụng: U1 = 220V; U2 = 6V,12V,18V, 24V) 

5.1. Cách tính toán số liệu dây quấn MBA một pha kiểu cảm ứng lõi thép có sẵn. 

Bước 1: Tính công suất: 

*Công suất MBA P2đm : Là tổng công suất của các cuộn dây thứ cấp 

                         P2đm = P21 + P22 + .......+ P2n  

                                 = U21 .I21 + U22 .I22 +  ......U2n .I2n   (VA) 

*Công suất đầu vào P1đm 

                                    P1đm = 


đmP2
 

: Hiệu suất MBA thường lấy từ 0.8-0.9 

Bước 2: Tính toán lõi thép: 

* Các kích thước cơ bản của lõi thép 

                       - a độ rộng bản  

                       -  b là chiều dầy xếp tôn 

                       -  h là chiều cao cửa sổ                        

                       -  c  Độ rộng cửa sổ  

                       -  S: Tiết diện mặt cắt lỗi thép nằm trong lòng cuộn dây . 

* Tiết diện thuần sắt Sts 

Sts = 1,2.  P1 (cm2 ) . 

*Tiết diện hình học SHH : 

Trong thực tế khi ghép trụ giữa các lá thép có khe hở . Do đó tiết diện tiết diện thực tế hay 

gọi là tiết diện hình học SHH của lõi thép sẽ lớn hơn tiết diện thuần sắt . 

                                                               SHH  = 
9.08.0 −

Sts
(cm2 ) . 

 

c 

h 

b 
s 
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Thông thườngvới tiết diện lõi thép, ta tính độ rộng bản khoảng 2 phần, bề dày lõi thép 

khoảng 3 phần. Dựa vào Sts  tra bảng ta chọn loại lõi thép, biết được kích thước của a, sau 

đó tính b 

*. Tính số lá thép cần dùng (n) áp dụng công thức : 

                               n = 
e

b
  

          Trong đó: - n là số lá thép cần dùng . 

                            - e là chiều dày của  mỗi lá thép từ (0,35- 0,5)mm.  

Bước 3:  Tính số vòng dây quấn của cuộn sơ cấp và thứ cấp : 

*Tính số vòng dây ứng với 1 vôn  W0  

                                                W0 = 
StsB.

6045−
 (vòng/vôn) 

         Trong đó: - B: Độ từ thẩm của lõi thép(Tesla). Tuỳ thuộc vào chất lượng của lõi 

thép để chọn B nếu :     - Lá thép bị han rỉ . Hàm lượng silíc ít thì lấy B = 0,8 – 0,9 

              - Lá thép mới : Hàm lượng silic cao thì lấy B = 1- 1,2  

Hệ số 45 – 60 phụ thuộc vào chất lượng lõi thép. Lõi thép tốt thì lấy thấp là 45, lõi xấu, 

cũ, không còn lớp sơn cách điện thì lấy cao là 60. 

Từ số vòng/ 1vôn ta tính được số vòng của mỗi cuộn dây . 

* Số vòng của cuộn sơ cấp W1: 

W1 = W0  . U1  (vòng) 

*. Số vòng của cuộn thứ cấp W2: Khi tính toán W2 ta cộng thêm khoảng (2- 5)% số vòng 

dây để trừ tổn hao trong MBA.( lúc này điện áp ra mới đủ theo tính toán) 

                W2 = W0  . U2  (2- 5)% (vòng) 

Bước 4: Tính cỡ dây dẫn của các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp MBA : 

*Tính dòng điện sơ cấp            I1 =      
1

1

U

P
(A) 

* Tính dòng điện thứ cấp :        I2  =
2

2

U

P
 (A) 

*Tính tiết diện dây dẫn của cuộn dây thứ i:     Si: = 
J

Idmi
 

Trong đó - Iđmi: dòng điện định mức của cuộn dây thứ i 

                - J: mật độ dòng điện cho phép, lấy từ 2- 4(A/mm2) 

                         - S: là tiết diện dây (mm2) . 

5.2. Cách làm khuôn máy biến áp. 

a. Làm khuôn không tai.  
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- Đo kích thước: Dựa vào kích thước lõi thép để làm khuôn, và khuôn được làm bằng gỗ 

có chiều dài, rộng, cao bằng kích thước trụ của lõi sắt. Giữa khuôn gỗ theo chiều cao của 

lõi thép ta khoan 1 lỗ đường kính bằng trục của máy quấn để đưa khuôn vào được dễ 

dàng, phía ngoài của khuôn gỗ ta dùng bìa cách điện có độ dầy o,5mm quấn quanh khuôn 

gỗđể làm khuôn qấn dây. khuôn giấy có 5 cạnh ( cách làm như hình vẽ )  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dùng bìa cách điện có dộ dầy o,3 – o,5mm.  

+ Chiều rộng = h (chiều cao cửa sổ- trừ đi 1 đến 2 mm) 

+ Chiều dài   = a (chiều rộng của trụ lõi thép cộng thêm 1 -2 mm) 

Hình 5.1: Cách đo kích thước lõi thép dạng E,I  

 

a/2 

a/2 a/2 a 

h + a 

b c c 

h 

a a c 

2a+c 

a 

a 

2a+h 

b 

Hình 5.2:Cách đo kích thước lõi thép dạng U,I  

 

 

bk = b + b 

hk = h - h 

ak  

ck= c - c bk = b + b 

Hình 5.3: Hình dáng và Kích 

thước khuôn 

a). b). 

ak  

hk = h - h 
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+ Kẻ  1 đường = b bề dầy của lõi thép (b ) kẻ đúng. Tiếp tục kẻ 1 ô = bề ngang của lõi 

thép, kẻ tiép 1 đường = bề dầy của khuôn rồi dùng thước đặt dọc các đường kẻ, bẻ dọc 

đường kẻ thành hình khuôn, sau đólàm lõi gỗcó các cạnh = kích thước trong của khuôn 

giấy, sau đó ta khoan lỗ để bắt vào trục của máy quấn 

 Ví dụ:  

 

                     

  

 

                                    

 

b . Làm khuôn có tai:   

                          

                          c 

                                 â 

          h-(1;2mm)             

     

 

 

                                      a          b 

-Dùng bìa dầy 0,3 -  0,5mm chiều cao của bìa bằng chiều cao cửa sổ trừ  đi 1 đến 2 mm  

xong cộng thêm 2 bề tai = bề rộng cửa sổ , các kích thước như hình vẽ 

- Dùng kéo cắt các đường của cạnh cửa sổ, sau đó ta gấp theo các đường vẽ để tạo hình 

khung máy. Đo các kích thưíc a, b, c, của lõi sắt sau đó ta cộng thêm hoặc trừ bớt đi tuỳ 

theo cạnh và vẽ lên giấy làm khuôn và cắt theo đường vẽ tạo thành tai khuôn 

- Lắp tai khuôn vào thân khuôn 

- Dán keo 2 đầu thân khuôn 

 

  ° 

                                             a + 2      °° 

         

                                              c – 1               

-Dán các miếng lót để tai khuôn không bị lép 4 góc 

-Dán thêm 1 lớp bìa lên lên 2 đầu khung tạo cho tai khuôn chắc và đẹp 

-Để thật khô rồi khoan lỗ trổ dây ( số lỗ khoan tuỳ theo số đầu dây ra ) 

c. Làm khuôn có tai ( làm bằng gỗ ) 

- Các kích thước đo trên cạnh của khuôn giống như trên 

- Khuôn trong làm 4 mảnh riêng có các kích thước như sau 
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- Cạnh = cạnh có kích thước = ngang trụ (a ) làm 2 miếng 

- Cạnh có kích thước = kích thước bề dầy của lõithép làm 2 tấm ( b ) 

                                                          b 2 tấm       a 2 tấm 

        

 

 

 

 

 

                                                   

                                         H5.4: Khuôn gỗ 

 

Chú ý : dù khuôn có tai hay không có tai, đều phải có miếng má ốp bề ngang = bề ngang 

của lõi, bề rộng = bề ngang cộng 2 cạnh cửa sổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Quấn bộ dây máy biến áp. 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị các vật tư, thiết bị cần thiết (bàn quấn, dây điện từ, gen cách điện, kéo, 

dây đai...  

Bước 2: Gá khuôn và má ốp lên bàn quấn và xiết chặt ốc định vị khuôn. 

Bước 3:  Quay thử và chỉnh bộ đếm về 0. 

Bước 4:  Tiến hành quấn dây. 

- Chọn một mặt a trên khuôn quấn để đặt đầu dây ra đầu tiên. 

- Khóa chặt vòng dây đầu tiên. 

- Xỏ ống gen 1mm vào đầu dây ra. 

- Tiến hành quấn dây rải theo từng lớp. 

- Lót cách điện giữa các lớp (sau khi quấn xong mỗi lớp). 

Hình 5.6: tấm chặn (má ốp) 

bk 

ak 

hk 

Hình 5.5:  Lõi gỗ 
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- Còn khoản 5-10 vòng cuối cùng thì đặt vào 1 đoạn dây đai để chuẩn bị khóa vòng dây 

cuối cùng. 

-Khóa vòng dây cuối, xỏ gen vào đầu dây cuối. 

- Tháo khuôn ra khỏi bàn quấn, giữ cố định cuộn dây. 

- Tháo cuộn dây ra khỏi khuôn quấn, bọc thêm một lớp cách điện bên ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Các điểm cần lưu ý: 

- Hai đầu dây ra phải được cách điện bằng gen và phải bó trí ở mặt a của khuôn quấn. 

Hình c: Cách uốn các dây ra thực tế  

(dạng khoen kín) 

Hình d: Cách uốn các dây ra thực tế  

(dạng khoen hở) 

 

Hình e: Cách cố định đầu dây  
Hình f: Cách ra đầu dây giữa cuộn dây 

Hình g: Cách cố định đầu dây cuối cuộn dây 

Hình a: cách bố trí các  đầu dây ra   Hình b: cách nối dây 
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- Phải hạn chế tối đa các mối dây bị xoắn con kiến khi vuốt sửa dây. 

- Chú ý không để một vòng dây nào nằm ngoài giấy cách điện. 

- Trước khi quấn phải quan sát vị trí các để chọn hướng ra các đầu dây phù hợp. 

- Các mối nối, nếu có thì cũng phải đưa ra để sử lý hàn nối bên ngoài. 

- Các đầu dây ra phải đủ dài để nối đến các cực đấu dây mà không phải nối dây. 

- Các đầu dây ra phải có gen cách điện, đặc biệt là phần nằm trong khuôn quấn. Nên sắp 

xếp đúng thứ tự để thuận tiện trong việc lắp ráp. 

- Khi quấn xong phải bọc cách điện bên ngoài bằng giấy cách điện dày từ 1 đến 2 lớp. Sau 

đó quấn cuộn cảm ứng bên ngoài để thuận tiện cho việc chỉnh đồng hồ. 

5.4. Lắp ghép lõi thép, chạy thử, kiểm tra các thông số MBA. 

a. Cách ghép mạch từ với lá sắt EI: 

- Ghép từng lá sắt E suốt dọc chiều (b) của khuôn, trở đầu đối diện nhau. Các lá sắt cuối 

cùng thường rất khó lắp phải dùng búa sắt lót một miếng gỗ đóng dần dần, nhẹ nhàng cho 

lá sắt ép chặt vào lõi khuôn. - Sau khi lắp chặt các lá sắt chữ “E”, vì các chữ “E” trở đầu 

nên giữa 2 gông từ chữ “E” có một khe hở để lắp chữ “I”. Các lá sắt chữ “I” cũng lắp dần 

vào các khe hở đó ở cả 2 phía của khuôn 

Chú ý: 

Các lá sắt càng ép chặt, khi vận hành MBA khỏi rung và không phát tiếng “ù”.  

Nếu các lá sắt lỏng ngoài tiếng kêu và rung, MBA còn bị nóng lên do từ trở lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình a: Cách ghép mạch từ với lá sắt EI 

Hình b: Cách ghép mạch từ với lá sắt chữ I 
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* Hàn 2 đầu dây vào ra:  

- Các đầu dây vào ra của hai cuộn dây phải nằm cùng một phía của tai khuôn. 

- Với những MBA dùng cỡ dây đường kính rất nhỏ, ở các đầu dây vào ra người ta khoan 

hai lỗ sát nhau ở tai khuôn để quấn vài vòng dây của các đầu ra đề phòng dây quá nhỏ rất 

dễ đứt.  

- Nhiều khi ở các đầu ra của các loại dây quá nhỏ, người ta gắn một miếng tôn sắt hoặc 

tôn đồng rồi hàn các đầu dây ra của cuộn dây và các đầu dây nguồn và tải. Dây nguồn và 

tải sử dụng loại dây sợi đơn, mềm. Tùy theo công suất MBA mà chọn dây nguồn, tải có 

tiết diện phù hợp. 

b. Chạy thử, kiểm tra các thông số: 

- Kiểm tra cách điện giữa 2 cuộn dây, giữa cuộn dây với lõi thép.  

 Đấu điện nguồn kiểm tra điện áp U2 có đúng thiết kế không Sau khi đã ghép xong toàn 

bộ cuộn dây vào lõi thép ta cạo đầu dây 220v và đầu o, đầu 3 rồi kiểm tra điện trở  cách 

điện đạt từ 5 mê gôm trở lên là được.  

Đo sơ cấp với phần cảm ứng 6 – 12v cách điện phải đạt 5 mê gôm và đo cách điện cuộn 

cảm ứng với vỏ. 

- Đưa điện vào kiểm tra dòng điện không tải nhỏ dưới 1/20 của dòng điên định mức là đạt 

yêu cầu 

- Kết luận : nếu dòng không tải lớn là do ta tính toán số vòng ít, nếu dòng không tải nhỏ 

thì tốn điện, nếu dòng không tải lớn quá thì ta phải tính lại và quấn lại. 

- Kiểm tra điện áp 110v và 220v ra có đúng hay không nếu chênh lệch nhau 10v thì tạm 

được, nếu chênh lệch nhiều thì tìm nguyên nhân sử lý, hoặc ta có thể chuyển dịch số 0 lên 

hoặc xuống sau đó nối tắt. 

* Chạy không tải :  

- Máy biến áp làm việc ở chế độ không tải là cuộn dây sơ cấp nối vào nguồn điện xoay 

chiều có điện áp U1, cuộn dây thứ cấp để hở mạch ( I2 = 0),  

- Cho máy hoạt động khoảng 3 phút rồi kiểm tra tình trạng của máy nhiệt độ máy không 

vượt qía 30oc, máy không có tiếng kêu rè rè phát ra từ lõi sắt, không có hiẹn tượng chập 

mạch cuộn sơ cấp và thứ cấp 

* Chạy thử có tải: 

- Chế độ có tải là chế độ trong đó dây quấn sơ cấp nối vào nguồn điện áp định mức, dây 

quấn thứ cấp nối với tải. 

- Nối mạch thứ cấp với phụ tải tiêu thụ điện, ta căn cứ vào công suất của máy biến áp để 

chọn tải khi thử 
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- Nếu máy 10A thì dùng tải lớn hơn, hoặc = 10A thì thời gian thử từ 45 phút đến 1 giờ 

nhiệt độ của máy không vượt quá 450c, máy không có tiếng kêu, máy không bị rung là 

được. 

- Phụ tải làm việc ổn định, đèn sáng, điện áp lấy ra ổn định thì ta khẳng định máy biến áp 

vận hành tốt. 

* Chế độ ngắn mạch của máy biến áp:  

- Chế độ ngắn mạch là chế độ khi đặt điện áp vào sơ cấp mà phía thứ cấp được nối tắt lại 

(đây là trường hợp sự cố. trong vận hành do nhiều nguyên nhân làm MBA bị ngắn mạch 

như hai đầu dây dẫn điện phía thứ cấp chập vào nhau, rơi xuống đất hoặc nối với nhau 

qua một tổng trở rất nhỏ). 

- Đặc điểm của chế độ ngắn mạch. 

- Khi đặt điện áp định mức vào sơ cấp, phía thứ cấp được nối tắt ta có dòng điện ngắn 

mạch là 
n

dm

n
Z

U
I 1= . Vì tổng trở ngắn mạch rất nhỏ nên dòng điện ngắn mạch rất lớn từ 

In=(10-25)Iđm,  

- Dòng điện ngắn mạch lớn làm hỏng cách điện gấy hỏng máy biến áp và ảnh hưởng đến 

các đồ dùng điện. (Khi phát hiện sự cố hay ngắn mạch cần phải loại máy biến áp ra khỏi 

lưới điện). Khi sử dụng máy biến áp cần tránh chế độ ngắn mạch. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 1 

 

1. Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và trình bày cấu tạo của máy biến áp 1 pha? 

2. Em hãy trình bày nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha? 

3. Em hãy nêu các đại lượng định mức của máy biến áp? 

4. Phân tích những hư hỏng thường gặp, nêu nguyên nhân và cách khắc phục  

5. Sửa chữa quấn lại bộ dây máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng có thông số sau:  

U1 = 220V; U2 = 3V,9V,12V, 24V 

U1 = 220V; U2 = 6V,9V,12V, 24V, 36V 
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Bài 2: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 

A. Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ; 

- Đấu dây, vận hành được động cơ không đồng bộ đảm bảo kỹ thuật; 

- Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ không 

đồng bộ.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

B. Nội dung chính: 

1. Khái niệm chung.  

1.1. Định nghĩa :  

Máy điện KĐB là loại máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện 

từ, có tốc độ quay của rô to khác với tốc độ quay của từ trường trong máy. 

1.2. Đặc điểm và công dụng: 

- Máy điện KĐB có thể làm việc ở chế độ động cơ hoặc chế độ máy phát điện. 

- Máy phát điện không đồng bộ có đặc tính làm việc không tốt. (Để tạo ra từ trường quay, 

lưới điện phải cung cấp cho máy phát KĐB 1 công suất phản kháng Q vì thế làm chp hệ 

số cos của lưới điện thấp đi, khi máy làm việc riêng lẻ, ta phải dùng tụ điện nối ở đầu 

cực máy để kích từ cho máy). 

Đó là nhược điểm của Máy phát KĐB vì thế ít khi dùng Máy phát KĐB. 

- Động cơ KĐB do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ nên 

được dùng rộng rãi nhất trong công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt 

Ví dụ : Trong công nghiệp dùng làm nguồn động lực cho máy cán thép loại vừa và nhỏ, 

động lực cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ,vv… 

Trong nông nghiệp dùng để làm máy bơm hay máy gia công nông sản phẩmvv… 

Trong đời sống hằng ngày: quạt gió, máy quay đĩa, động cơ trong tủ lạnh, vv… 

Tóm lại, theo sự phát triển của nền sản xuất điện khí hoá, tự động hoá và sinh hoạt 

hằng ngày, phạm vi ứng dụng của động cơ điện KĐB ngày càng rộng rãi. 

2. Động cơ không đồng bộ ba pha. 

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha. 

a. Cấu tạo : 

* Phần tĩnh : 

- Lõi thép:  Là phần mạch từ hình trụ tròn rỗng được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện 

và các lá thép đó được cách điện với nhau bằng sơn cách điện. Chiều dày của các lá thép 

từ (0,35  0,5) mm. Phía trong các lá thép được dập rãnh  khi ghép tạo thành các rãnh 

theo hướng trục. Lõi thép được ép vào phía mặt trong của vỏ máy . 
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Hình1: Phần tĩnh của động cơ 

- Dây quấn 

Dây quấn stato làm bằng đồng có bọc cách điện (gọi là dây  điện từ). Được đặt rải 

đều trong các rãnh của lõi thép. Dây quấn có ba cuộn dây giống hệt nhau, được đặt lệch 

nhau 1200 trong không gian. Khi quấn dây phải phân bố đều hết diện tích bề mặt trong 

của stato. Các cuộn dây được nối hình sao hoặc tam giác và nối với nguồn điện xoay 

chiều 3 pha. Các đầu dây được đưa ra hộp hộp cực ở vỏ động cơ (như hình vẽ). Các vòng 

dây của  cuộn dây được cách điện với nhau và cách điện với lõi thép bằng lớp bìa cách 

điện. 

- Vỏ máy  

Dùng để bảo vệ, định vị lõi thép stato và cố định máy trên bệ.Vỏ máy gồm có thân máy 

và hai nắp máy. Với động cơ có công suất nhỏ vỏ máy thường làm bằng hợp kim nhôm.  

Với động cơ có công suất trung bình và lớn vỏ máy thường làm bằng gang.  

* Phần quay (rô to): Phần quay gồm có lõi thép, dây quấn và trục. 

- Lõi thép:  Được ghép bằng các lá thép KTĐ tạo thành hình trụ tròn, mặt ngoài dập rãnh 

để đặt dây quấn rô to ở giữa có dập lỗ để lắp trục. 

-  Trục: làm bằng thép tốt và gắn chặt với lõi thép rô to. Trục được đỡ trên nắp máy nhờ ổ 

đỡ. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dây quấn:  Thường có 2 loại:  Dây quấn lồng sóc hay dây quấn ngắn mạch)  
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+ Dây quấn rô to lồng sóc: Trong các rãnh của lõi thép rô to có đặt các thanh dẫn, hai đầu 

nối vào hai vòng ngắn mạch tạo thành bộ dây có dạng như lồng sóc (hình vẽ ). Đối với 

động cơ có công suất từ 100 kw trở xuống, dây quấn lồng sóc được đúc bằng nhôm, còn 

các động cơ có công   suất lớn hơn thì làm bằng đồng. Khi đúc vòng ngắn mạch, thường 

đúc các cánh quạt gắn ở vòng ngắn mạch để làm mát động cơ. 

 

 

 

 

 

  

Động cơ điện có rôto lồng sóc gọi là động cơ KĐB lồng sóc được ký hiệu như sau: 

 

 

 

 

 

+ Dây quấn rô to dây quấn( hay còn gọi dây quấn pha): Gồm 3 cuộn dây có cấu tạo 

giống nhau, trục đặt lệch nhau 1200  trong không gian và phân bố đều trong rãnh lõi thép 

rô to. Ba cuộn dây được nối hình sao 3  đầu ra được nối với 3 vành trượt làm bằng đồng 

lắp cố định trên trục. Nhờ 3 chổi than tiếp xúc với 3 vành trượt, dây quấn rô to được nối 

với bộ biến trở 3 pha đặt ở ngoài để phục vụ cho việc mở máy và điều chỉnh tốc độ động 

cơ. động cơ KĐB rô to dây quấn có ưu điểm về mở máy và chỉnh tốc độ, song giá thành 

đắt và vận hành kém tin cậy hơn động cơ rô to lồng sóc. Động cơ rô to dây quấn chỉ được 

dùng khi loại động cơ lồng sóc không đáp ứng được các yêu cầu về truyền động.trong 

thực tế động cơ KĐB rô to lồng sóc là loại được sử dụng phổ biến nhất. (sơ đồ nguyên lý 

như hình vẽ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D©y quÊn r« to 

Vµnh trît 

Chæi than 

BiÕn trë 3 pha 

Hình 33 
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b. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha. 

      Động cơ KĐB Rôto lồng sóc là động cơ điện hoạt động với tốc độ quay của Rôto 

chậm hơn so với tốc độ quay của từ trường Stato. Stato được quấn các cuộn dây lệch nhau 

về không gian (thường 3 cuộn dây lệch nhau 1200) 

Khi ta cho dòng điện ba pha chạy trong dây quấn stato thì trong khe hở không khí xuất 

hiện từ trường quay với tốc độ n1 = 60f1/p ( f1 là tần số của lưới điện, p là số đôi cực từ 

của máy, n1 là tốc độ từ trường quay).  

Từ trường quay cắt các thanh dẫn của dây quấn rôto, cảm ứng trong dây quấn rôto các 

sức điện động cảm ứng E2. Vì dây quấn rôto nối ngắn mạch, nên sức điện động cảm ứng 

này sẽ sinh ra dòng I2  trong các thanh dẫn rôto. Trong miền từ trường do stato tạo ra, 

thanh dẫn mang dòng I2 sẽ chịu tác dụng lực điện từ Fđt. Tương tác giữa từ trường của 

rôto và stato gây ra Momen kéo Rôto chuyển động theo từ trường quay của Stato 

Giả sử về chiều quay n1 của từ trường khe hở  và của rôto n như hình trên. Theo quy 

tắc bàn tay phải, xác định được chiều sđđ E2 và I2; theo quy tắc bàn tay trái, xác định được 

lực Fđt và mômen M. Ta thấy Fđt cùng chiều quay của rôto, nghĩa là điện năng đưa tới 

stato, thông qua từ trường đã biến đổi thành cơ năng trên trục làm quay rôto theo chiều từ 

trường quay n1, Chuyển động quay của Rôto được trục máy truyền ra ngoài và được sử 

dụng để vận hành các máy công cụ  hoặc các cơ cấu chuyển động khác. Như vậy máy 

việc ở chế độ động cơ điện. 

 

 

  

 

 

 

 

Hình: Quá trình tạo Mômen của Động cơ điện không đồng bộ. 

 Sự chênh lệch tốc độ n1 so với n trên n1 tính theo phần trăm gọi là độ trượt ký hiệu  

                           %100.
n

nn
s

1

1
−

=  

Độ trượt là một đại lượng đặc trưng cho quá trình làm việc của động cơ KĐB 

- Khi mở máy n = 0, s =1 độ trượt mở máy. 

- Khi n = n1 , s = o độ trượt đồng bộ. 

Khoảng biến đổi của s thực tế là 0 < s  1.  Trong điều kiện làm việc bình thường các 

động cơ KĐB có độ trượt khoảng 0,01  0,06. 

  S 

 

N 

. 

•
 

 

+ 
n1 

Fđt 

Fđt 
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2.2. Đấu dây và vận hành động cơ. 

a. Cách bố trí các đầu dây ra trên hộp cực: 

* Quy ước ký hiệu đầu đầu, đầu cuối của cuộn dây: 

 Các đầu đầu : A,B,C. Các đầu cuối: X, Y, Z 

*Quy định cách bố trí các đầu dây ra trên hộp cực 

Động cơ 1 cấp tốc độ có 6 đầu dây ra 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Động cơ 2 cấp tốc độ có 9 đầu dây ra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ nguyên 

lý 

A B C 

X Y Z 

Quy định các đầu dây ra ở hộp 

cực 

Z X Y 

A B C 

A1

1 

B1 C1 

Sơ đồ nguyên lý 

A B C 

X Y Z 

A1

1 

B1 C1 

Z X Y 

A B C 

Quy định các đầu dây ra ở hộp 

cực 
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* Sơ đồ đấu dây ở hộp cực Y/YY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ đấu dây động cơ 3 pha  / YY  

 

Hình  48  

A1       B1     C1 

 A       B      C 

A2     B2     C2 

nguồn 

A1       B1     C1 

A         B      C 

A2      B2     C2 

nguồn 

    A1       B1     C1 

  A      B       C 

  A2    B2     C2 

A2       B2   C2 

X       Y      Z 

Đấu Y 

P = 4 

Đấu YY 

P = 2 

A1       B1     C1 

A1Z  B1X   

C1Y 
A       B       C 

A2      B2    C2 

nguồn 

Đấu   

P = 4 

A1Z   B1X   

C1Y 
 A       B       C 

A2      B2     C2 

nguồn 

Đấu YY 

P = 2 

* Sơ đồ đấu dây ở hộp cực /YY 

 

Ip
, 

Ip
, 

A  B  C A  B  C 

  ( p2 = 2p1) YY (p1) 

Ip
, 

Ip
, 

IL 

IL 

Ip
, 

Ip
, 

A  B  C A  B  C 

đấu Y ( P1 = 4) YY (P2 = 2) 

Ip
, 

Ip
, 

IL 

IL 

Sơ đồ đấu dây động cơ 3 pha Y/ YY  
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b. Đấu dây và vận hành động cơ: 

-  Động cơ đấu sao: Khi điện áp lưới bằng điện áp dây định mức của động cơ: 

 

 

 

 

-  Động cơ đấu sao: Khi điện áp lưới bằng điện áp pha định mức của động cơ: 

 

 

 

c.  Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Kiểm tra động cơ 

+ Đo kiểm tra thông mạch cuộn dây 

+ Đo kiểm tra chạm pha 

+ Đo kiểm tra chạm vỏ  

- Bước 2:  Đấu dây cho động cơ: Đấu Y hoặc  

- Bước 3:  Kiểm tra nguồn điện, Cấp nguồn cho động cơ  

- Bước 4:  Đóng điện, vân hành động cơ. 

2.3. Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ: 

a. Trình tự tháo: 

*  Tháo động cơ ra khỏi vị trí làm việc, lau sạch bụi bẩn bám bên ngoài: 

-  Tháo các đầu dây điện vào động cơ.  

- Tháo bulông chân bệ bắt vào động cơ, tháo bulông khớp nối, hoặc puli (dùng vam). 

*  Tháo động cơ: 

- Kiểm tra và đánh dấu vị trí các miếng căn đệm (nếu có), đánh dấu vị trí lắp trước và lắp 

sau. 

a b c 

z x y 

a b 

z x 

c 

y 

A1Z B1X C1Y 

A    B     C 

A2      B2     C2 

 B1X  

A1Z  C1Y 

A2   B2 

C2 
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-  Dùng vam tháo buli, khớp nối, sau đó tháo nắp che quạt gió, tháo cánh quạt làm mát ra 

khỏi trục -  Dùng mỏ lết hoặc clê tháo ốc bắt thân động cơ phía trước. 

-  Tháo bu nông bắt nắp mỡ ở nắp chắn sau. 

-  Tháo nắp chắn phía trước: 

+ Ta dộng đầu trục vào 1 tấm gỗ (nếu động cơ có công suất nhỏ) hoặc dùng búa đóng 

cùng với gỗ để đóng đầu trục ra. Khi nắp lùi ra khỏi thân động cơ thì ta dùng thanh đệm 

tháo nắp trước rút cả nắp trước khỏi trục.  

-  Rút rô to cùng nắp chắn sau ra khỏi stato và để rôto vào tấm gỗ: Một người đỡ đầu trục, 

một người đỡ phần thân rô to và nắp chắn. Nếu động cơ có công suất lớn phải sử dụng pa 

lăng, cầu trục để rút rô to và nắp chăn khỏi thân động cơ (trường hợp này động cơ đặt 

thẳng đứng).   

-  Tháo nắp mỡ, sau đó tháo nắp chắn phía sau bằng búa hoặc dùng tay cầm đầu trục rôto 

dộng vào tấm gỗ để lắp tụt ra ngoài.  

- Làm vệ sinh lau chùi bằng dầu và xăng công nghiệp, rửa sạch 2 vòng bi ,lau khô, bôi 

trơn 2 vòng bi bằng mỡ mới, lau stato bằng xăng công nghiệp, ta quan sát bộ dây stato 

nếu thấy dây bị xây xước thì phải tẩm sơn lại. Nếu cánh quạt gió bằng kim loại bị cong 

vênh thì dùng kìm nắn lại. 

- Kiểm tra vòng bi nếu rơ ít ta căn chỉnh lại, nếu rơ nhiều thay mới cách làm như sau: 

+  Đầu trục của vam tì vào đầu trục của động cơ các vấu của vam móc vào vòng bi (áo bi) 

vặn vam theo chiều chiều kim đồng hồ càng vam sẽ thao vòng bi ra. 

+  Xem số loại vòng bi, kiểm tra loại vòng bi thay vòng bi đúng số. 

+ Lắp vòng vào trục: đặt vòng bi vào đầu trục, dùng ống tuýp bằng áo trong của vòng bi 

dùng búa đóng lên ống tuýp để đưa bị vào trục đúng bằng vị trí vòng bị trước. 

+ Cho mỡ vào vòng bi đúng chủng loại, dùng ngón tay ấn mỡ vào các khe vòng bi cho 

đến khi mỡ đùn ra phía sau thì thôi. Sau đó cho mỡ vào 2/3 rãnh của nắp mỡ, lắp động cơ 

và nắp mỡ lại. 

b.Trình tự kiểm tra: 

*  Kiểm tra trục động cơ nếu cong, vênh, mòn và hỏng rãnh cavét thì sửa chữa lại. 

- Nếu trục bị mòn ta đắp trục bằng cách hàn hồ quang, sau đó đưa trục lên máy tiện, tiện 

đúng thông số kỹ thuật cũ của nó (nhưng vẫn phải đảm bảo được độ chịu lực như cũ). 

- Nếu trục bị cong vênh thì ta đưa lên bàn rà nắn lại, hoặc đưa lên  máy tiện, tiện bớt trục 

xuống hoặc đắp lại và tiện lại. 

*  Sửa chữa lõi thép: 

- Lõi thép hỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau, các dạng hỏng  
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Cháy hỏng phần răng, dập các lá thép ở mép các khối thép, mài mòn mặt ngoài Rôto ra 

mặt trong Stato, hỏng cách điện giữa các lá thép, độ ép các lá thép không chặt, vênh các 

rãnh thông gió, lỏng mối ghép giưa lõi thép với trục. 

-  Nếu răng cháy hỏng không lớn lắm thì không cần phải tháo khối thép làm lại, xác định 

chính xác phạm vi chỗ hỏng rồi dùng đục chặt chỗ răng cháy 

hỏng, dùng dao hợp kìm cạo sạch vết cháy, vết gỉ và vết cháy. 

- Nếu phần cách điện giữa các lá thép bị gỉ, cháy xém thì phải làm sạch và đổ sơn cách 

điện vào. 

- Các lá thép mặt ngoài, rìa khối thép hay bị dập, cong một số răng là do hỏng và gây một 

số chi tiết ép, hoặc do khi tháo, lắp các bối dây ta tác động đến các lá đó. Để khắc phục 

người ta mắc vòng đệm cứng hay chốt ép vào các răng giữ cho lá thép ở rìa bằng các 

đường gân rộng từ 1,2 - 1,5mm. Dài từ 10 - 15mm,  

- Những chỗ lõi thép ép không chặt thì dùng miếng chèn bằng vật liệu cách điện cứng để 

chèn vào và sau đó đổ sơn cách điện. 

- Nếu rãnh thông hướng gió bị cong vênh ta nhét các miếng chèn vào giữa các thanh răng 

lá thép ở rìa vành thông gió lại cong vênh thì dùng dũa hoặc cưa để làm đứt. 

- Trường hợp bối thép, lõi thép Rôto với trục bị hở do then thép bị mòn thì phải thay then 

mới có bề rộng lớn hơn then cũ, để sửa chữa lá thép then ta cần phải tháo hẳn trục ra. 

- Mặt lõi thép roto và stato bị mài mòn sẽ dẫn đến tăng khe hở không khí giảm tính năng 

làm việc của động cơ. Khi khe hở quá lớn thì phải thay thế lõi thép. 

c. Trình tự lắp động cơ: 

- Trình tự khi lắp ngược lại với tháo. Chi tiết tháo sau phải lắp trước, chú ý không gây va 

đập mạnh làm cong vênh trục, không va chạm làm hỏng cách điện dây quấn. 

-  Đưa nắp chắn sau động cơ vào rô to: Dựng Rôto lên đóng vào nắp  chắn. 

- Đưa rôto vào từ phía sau, đưa các ốc vào đúng vị trí và vặn đều các ốc của nắp sau động 

cơ và gõ đều các góc để nắp vào đều.  Đưa nắp chắn trước vào thân động cơ và xoáy 

bulông chặt, bắt đều và gõ đều các góc.         
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CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 2 

 

1. Em hãy trình bày nhiệm vụ, cấu tạo các bộ phận của động cơ không đồng bộ 3 pha? 

2. Em hãy trình bày các đại lượng định mức của động cơ không đồng bộ 3 pha? Trên 

nhãn mác động cơ có ghi: DK- 81- 6; 33KW; ∆/Y – 220V/380V - 112A/64,5A; 980 v/p; 

cosφ = 0,85; η =0,9.  Giải thích ý nghĩa của các thông số?  

3. Em hãy trình bày cách bố trí các đầu dây ra trên hộp cực của động cơ không đồng bộ 

xoay chiều 3 pha có 6 đầu. Một động cơ có ghi ∆/Y – 220V/380V , nếu lưới điện có điện 

áp 220V/380V thì động cơ trên đấu sao hay tam giác? Vẽ sơ đồ nối dây tại hộp cực? 

4. Em hãy trình bày nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc? 

Nêu nguyên tắc để động cơ trên đảo chiều quay? 

   

Bài 3: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 

A. Mục tiêu: 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ. 

- Đấu dây, vận hành được động cơ đồng bộ đảm bảo kỹ thuật. 

- Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện đồng 

bộ . 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

B. Nội dung chính: 

1. Khái niệm chung. 

1.1. Định nghĩa: 

Máy  điện đồng bộ là loại máy điện xoay chiều có tốc độ quay của rô to bằng tốc 

độ quay của từ trường: 

                 
p

f60
n =        ( 4 – 1 )                    

1.2. Công dụng:  

 Theo nguyên lý thuận nghịch máy điện đồng bộ có thể vận hành theo chế độ máy 

phát điện hay chế độ động cơ điện 

- Làm máy phát điện: hầu hết các máy phát điện xoay chiều có tần số công nghiệp ( 50 hz 

, 60 hz ) đều là máy phát điện đồng bộ. Do đó máy phát điện đồng bộ có một vị trí rất 

quan trọng trong kỹ thuật điện 
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- Động cơ điện: các động cơ có công suất lớn truyền động cho phụ tải yêu cầu tốc độ quay 

không thay đổi đều dùng động cơ điện đồng bộ. Ngoài ra máy điện đồng bộ còn dùng làm 

máy bù đồng bộ để nâng cao hệ số công suất (cos   ) của lưới điện . 

2. Máy điện đồng bộ. 

2.1. Cấu tạo của máy điện đồng bộ 3 pha. 

a. Phần cảm (rô to ): 

            Thông thường phần cảm đặt ở phần quay, là một nam châm điện gồm có lõi thép 

và dây quần kích thích . Dòng điện vào dây quấn phần cảm là dòng điện một chiều ( để 

tạo ra từ trường mạnh và ổn định ).  Phần cảm máy điện đồng bộ có 2 kiểu là cực lồi và 

cực ẩn.  

* Rôto kiểu cực lồi ( hình 75) 

- Lõi thép được ghép bằng các lá thép KTĐ hình thành các cực từ rõ rệt  

- Dây quấn kích từ quấn tập trung trên các cực từ , hai đầu cuộn dây nối với hai vành trượt 

qua chổi than nối với nguồn một chiều . Các máy điện đồng bộ có tốc độ từ 1000 v/ph trở 

xuống rô to thường là kiểu cực lồi  

 

. 
H×nh 1-4

  

                           Hình 75 

H×nh 2-4
 

               Hình 76 

* Rô to cực ẩn ( hình 76) 

- Lõi thép cũng được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện tạo thành hình trụ tròn 

mặt ngoài có dập rãnh để đặt dây quấn kích từ 

 - Dây quấn kích từ đặt rải đều trên chu vi của rô to.  
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- Lõi thép được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện dầy từ ( 0,35 -:- 0,5 )mm  ghép 

cách điện với nhau tạo thành hình trụ tròn , mặt ngoài có dập rãnh để đặt dây quấn kích từ  

- Dây quấn kích từ đặt rải đều trên chu vi của rôto. Với cấu tạo như trên rô to cực 

ẩn có độ bền cơ khí cao , dây quấn kích từ rất vững ch ắc . Vì vậy máy điện đồng bộ có 

tốc độ từ 1500 v / ph trở lên đều chế tạo dạng cực ẩn . 

b . Phần ứng ( stato ):  

* Lõi thép: 

Được ghép bằng các lá thép KTĐ dày từ (0,35-:-0,5)mm ghép cách điện với nhau 

tạo thành hình trụ tròn,bên trong có phay rãnh để đặt dây quấn . 

* Dây quấn: 

Máy điện đồng bộ ba pha gồm 3 cuộn dây có cấu tạo giống nhau, ký hiệu là 

(AX,BY,CZ ) đặt lệch nhau 1200, (các cuộn dây thường được đấu sao).  

* Vỏ máy, nắp máy: làm bằng gang hoặc thép đúc dùng để bảo vệ lõi thép dây quấn phần 

ứng và đỡ trục rôto.  

c. Phần kích từ:  

     Nhiệm vụ của phần kích từ là tạo ra dòng điện một chiều cung cấp cho dây quấn phần 

cảm . đại bộ phận các máy điện đồng bộ công suất lớn phần kích từ là máy phát điện một 

chiều ( gọi là máy kích từ  ) đặt đồng trục với máy phát điện xoay chiều. Các máy phát 

điện xoay chiều công suất nhỏ không dùng máy kích từ riêng mà lấy dòng xoay chiều của 

phần ứng qua bộ phận nắn dòng ra dòng điện một chiều để cung cấp dòng kích từ cho 

phần cảm  

2.2. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ 

Xét một máy phát điện đơn giản như hình vẽ phần cảm có dòng điện một chiều 

kích thích tạo thành một nam châm điện có 2 cực N -S . phần ứng là 3 cuộn dây ký hiệu là 

AX, BY, CZ có cấu tạo giống nhau và trục của chúng đặt lệch nhau trong không gian 

1200 . 

Khi động cơ sơ cấp kéo phần cảm quay với tốc độ n, từ thông do phần cảm sinh ra 

quét qua các cuộn dây phần ứng, gây ra sự biến đổi từ thông trong các cuộn dây theo chu 

kỳ . Theo định luật cảm ứng điện từ trong 3 cuộn dây ký hiệu là AX, BY, CZ sẽ xuất hiện 

3 s.đ.đ cảm ứng ea, eb, ec . 
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Trục pha B 

A 

X 

B 

 

 

N 

S 

 

 

 

Y 

C 

Z 

Trục pha C 

Trục pha A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì 3 cuộn dây có cấu tạo giống nhau và trục của chúng lệch nhau 1200 trong không 

gian, nên các s.đ.đ  có trị số hiệu dụng bằng nhau và lệch pha nhau 1200(tức 1/3 chu kỳ ) 

công thức tính trị số hiệu dụng của s.đ.đ là :  

  E = 4,44.w. f.m.k    ( 4 – 2 )                    

 Trong đó :  -  
.

60

p n
f =  là tần số của s.đ.đ 

                - w là số vòng của 1 cuộn dây pha 

                    - m là từ thông cực đại dưới một cực của phần cảm  

                    - k là hệ số quấn dây  

 Nếu 3 cuộn dây phần ứng nối hình sao thì 3 đầu X,Y, Z được nối lại một điểm 0 

gọi là điểm trung tính của máy phát điện, 3 đầu A, B, C đưa 3 pha ra ngoài . 

Nếu nối phụ tải 3 pha vào A, B, C sẽ có dòng điện 3 pha chạy trong các cuộn dây 

rồi ra phụ tải . Đây là hệ dòng điện xoay chiều 3 pha của phần ứng, tần số dòng điện bằng 

tần số s.đ.đ . 

Nếu phụ tải 3 pha cân bằng thì dòng điện 3 pha cũng cân bằng. Nghĩa là có trị số 

hiệu dụng bằng nhau và lệch pha nhau 1 / 3 chu kỳ . Từ trường do dòng điện 3 pha của 

phần ứng qua 3 cuộn dây AX, BY, CZ sinh ra là từ trường quay với tốc độ n1= 60f / p . 

Tốc độ quay của từ trường phần ứng bằng tốc độ quay của phần cảm nên máy phát điện 

này gọi tên là máy phát điện đồng bộ 

2.3. Động cơ và máy bù đồng bộ. 

a. Động cơ đồng bộ: 

Máy điện đồng bộ có thể vận hành dưới chế độ động cơ gọi là động cơ đồng bộ. 

Loại động cơ phổ biến là động cơ đồng bộ 3 pha 
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Về cấu tạo động cơ đồng bộ cũng giống như máy phát điện đồng bộ . Động cơ 

đồng bộ phổ biến hiện nay là động cơ đồng bộ 3 pha . Động cơ này dây quấn stato được 

cung cấp dòng điện xoay chiều 3 pha và dây quấn rô to nối với nguồn điện một chiều  

Khi dây quấn stato có dòng điện xoay chiều 3 pha sẽ sinh ra từ trường quay, tác 

dụng của từ trường quay với dòng điện một chiều trong dây quấn rô to sẽ sinh ra lực điện 

từ , tạo thành mô men quay rô to .  

Tốc độ quay của rô to bằng tốc độ quay của từ trường n = 60f / p , vì thế động cơ 

được gọi là động cơ đồng bộ .Nếu sau khi đóng mạch stato vào nguồn điện xoay chiều 3 

pha và cho ngay dòng điện một chiều vào rô to thì rô to không quay được .  

Động cơ này không thể tự mở máy được , vì tốc độ quay của từ trường rất nhanh 

so với rô to đứng yên, từ trường của rô to không thể bắt theo kịp, rô to có khối lượng lớn, 

quán tính lớn, nên không thể mở máy và tăng tốc tới tốc độ đồng bộ được . Do đó phải 

thực hiện mở máy động cơ theo phương pháp không đồng bộ. 

*Phương pháp mở máy:  

Muốn thực hiện phương pháp mở máy này người ta đặt ở các cực rô to một cuộn 

dây ngắn mạch phụ gọi là cuộn    dây mở máy . 

Khi mở máy trong cuộn dây kích từ của động cơ có s.đ.đ cảm ứng lớn để đảm bảo an toàn 

cuộn dây này phải đóng mạch vào điện trở phụ bằng cầu dao  đảo mạch  

Khi mở máy dây quấn stato của động cơ đồng bộ nối vào nguồn điện xoay chiều 3 

pha sẽ sinh ra từ trường quay, từ trường quay quét qua các cuộn dây mở máy làm trong 

các cuộn dây đó có s.đ.đ và dòng điện cảm ứng . Dòng điện cảm ứng này lại tác dụng với 

từ trường quay của dòng điện  stato sinh ra lực điện từ, mô men quay làm cho rô to quay 

như động cơ điện không đồng bộ .  

Khi rô to đạt tốc độ tối đa khoảng ( 94 - 95 ) % tốc độ đồng bộ thì đảo cầu dao đảo 

mạch đóng cuộn dây rô to vào nguồn điện một chiều. 
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* Ưu điểm của động cơ đồng bộ: 

- Khi dòng kích từ vào rô to nhỏ, thì động cơ nhận của lưới điện công suất tác dụng 

và phản kháng vận hành với một góc  > 0.  

Nếu tăng IKT lên có thể dây quấn stato không tiêu thụ công suất phản kháng vận hành với 

góc  = 0 ( cos  = 1). 

- Nếu tiếp tục tăng dòng kích từ thì stato động cơ bắt đầu cấp cho lưới điện dòng 

điện phản kháng và động cơ đồng bộ trong lúc tiêu thụ công suất tác dụng đã đóng vai trò 

phát dòng điện phản kháng cho lưới điện . Các thiết bị tiêu thụ dòng điện xoay chiều làm 

việc theo nguyên tắc cảm ứng điện từ đều cần công suất  phản kháng từ nhà máy điện . 

Nếu bên cạnh những thiết bị đó có động cơ đồng bộ vận hành quá kích từ thì có thể lấy 

công suất từ đấy thay cho nhà máy điện , điều đó vừa nâng cao được hệ số cos của thiết 

bị vừa giảm dòng điện trên đường dây dẫn điện từ nhà máy tới.  

b. Máy bù đồng bộ:  

Máy điện đồng bộ chuyên dùng để nâng cao hệ số cos  của thiết bị gọi là máy bù 

đồng bộ . Máy bù đồng bộ thường có cấu tạo rô to kiểu cực lồi làm việc như một động cơ 

đồng bộ quá kích từ không kéo tải . Chỉ làm nhiệm vụ phát công suất  phản kháng cho 

lưới điện để giữ hệ số cos  ở mức có lợi nhất . 

3. Đấu dây và vận hành động cơ. 

a.  Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Kiểm tra động cơ 
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+ Đo kiểm tra thông mạch cuộn dây 

+ Đo kiểm tra chạm pha 

+ Đo kiểm tra chạm vỏ  

- Bước 2:  Đấu dây cho động cơ: Đấu Y hoặc  

- Bước 3:  Kiểm tra nguồn điện, Cấp nguồn cho động cơ  

- Bước 4:  Đóng điện, vân hành động cơ. 

b. Đấu dây và vận hành động cơ: 

-  Động cơ đấu sao: Khi điện áp lưới bằng điện áp dây định mức của động cơ: 

 

 

 

 

-  Động cơ đấu sao: Khi điện áp lưới bằng điện áp pha định mức của động cơ: 

 

 

 

 

4. Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng máy điện đồng bộ: 

a. Trình tự tháo: 

*  Tháo động cơ ra khỏi vị trí làm việc, lau sạch bụi bẩn bám bên ngoài: 

-  Tháo các đầu dây điện vào động cơ.  

- Tháo bulông chân bệ bắt vào động cơ, tháo bulông khớp nối, hoặc puli (dùng vam). 

*  Tháo động cơ: 

- Kiểm tra và đánh dấu vị trí các miếng căn đệm (nếu có), đánh dấu vị trí lắp trước và lắp 

sau. 

-  Dùng vam tháo buli, khớp nối, sau đó tháo nắp che quạt gió, tháo cánh quạt làm mát ra 

khỏi trục -  Dùng mỏ lết hoặc clê tháo ốc bắt thân động cơ phía trước. 

-  Tháo bu nông bắt nắp mỡ ở nắp chắn sau. 

-  Tháo nắp chắn phía trước: 

+ Ta dộng đầu trục vào 1 tấm gỗ (nếu động cơ có công suất nhỏ) hoặc dùng búa đóng 

cùng với gỗ để đóng đầu trục ra. Khi nắp lùi ra khỏi thân động cơ thì ta dùng thanh đệm 

tháo nắp trước rút cả nắp trước khỏi trục.  

-  Rút rô to cùng nắp chắn sau ra khỏi stato và để rôto vào tấm gỗ: Một người đỡ đầu trục, 

một người đỡ phần thân rô to và nắp chắn. Nếu động cơ có công suất lớn phải sử dụng pa 

a b c 

z x y 

a b 

z x 

c 

y 
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lăng, cầu trục để rút rô to và nắp chăn khỏi thân động cơ (trường hợp này động cơ đặt 

thẳng đứng).   

-  Tháo nắp mỡ, sau đó tháo nắp chắn phía sau bằng búa hoặc dùng tay cầm đầu trục rôto 

dộng vào tấm gỗ để lắp tụt ra ngoài.  

- Làm vệ sinh lau chùi bằng dầu và xăng công nghiệp, rửa sạch 2 vòng bi ,lau khô, bôi 

trơn 2 vòng bi bằng mỡ mới, lau stato bằng xăng công nghiệp, ta quan sát bộ dây stato 

nếu thấy dây bị xây xước thì phải tẩm sơn lại. Nếu cánh quạt gió bằng kim loại bị cong 

vênh thì dùng kìm nắn lại. 

- Kiểm tra vòng bi nếu rơ ít ta căn chỉnh lại, nếu rơ nhiều thay mới cách làm như sau: 

+  Đầu trục của vam tì vào đầu trục của động cơ các vấu của vam móc vào vòng bi (áo bi) 

vặn vam theo chiều chiều kim đồng hồ càng vam sẽ thao vòng bi ra. 

+  Xem số loại vòng bi, kiểm tra loại vòng bi thay vòng bi đúng số. 

+ Lắp vòng vào trục: đặt vòng bi vào đầu trục, dùng ống tuýp bằng áo trong của vòng bi 

dùng búa đóng lên ống tuýp để đưa bị vào trục đúng bằng vị trí vòng bị trước. 

+ Cho mỡ vào vòng bi đúng chủng loại, dùng ngón tay ấn mỡ vào các khe vòng bi cho 

đến khi mỡ đùn ra phía sau thì thôi. Sau đó cho mỡ vào 2/3 rãnh của nắp mỡ, lắp động cơ 

và nắp mỡ lại. 

b.Trình tự kiểm tra: 

*  Kiểm tra trục động cơ. 

- Nếu trục bị mòn ta đắp trục bằng cách hàn hồ quang, sau đó đưa trục lên máy tiện, tiện 

đúng thông số kỹ thuật cũ của nó (nhưng vẫn phải đảm bảo được độ chịu lực như cũ). 

- Nếu trục bị cong vênh thì ta đưa lên bàn rà nắn lại, hoặc đưa lên  máy tiện, tiện bớt trục 

xuống hoặc đắp lại và tiện lại. 

*  Sửa chữa lõi thép: 

- Lõi thép hỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau, các dạng hỏng  

Cháy hỏng phần răng, dập các lá thép ở mép các khối thép, mài mòn mặt ngoài Rôto ra 

mặt trong Stato, hỏng cách điện giữa các lá thép, độ ép các lá thép không chặt, vênh các 

rãnh thông gió, lỏng mối ghép giưa lõi thép với trục. 

-  Nếu răng cháy hỏng không lớn lắm thì không cần phải tháo khối thép làm lại, xác định 

chính xác phạm vi chỗ hỏng rồi dùng đục chặt chỗ răng cháy 

hỏng, dùng dao hợp kìm cạo sạch vết cháy, vết gỉ và vết cháy. 

- Nếu phần cách điện giữa các lá thép bị gỉ, cháy xém thì phải làm sạch và đổ sơn cách 

điện vào. 

- Các lá thép mặt ngoài, rìa khối thép hay bị dập, cong một số răng là do hỏng và gây một 

số chi tiết ép, hoặc do khi tháo, lắp các bối dây ta tác động đến các lá đó. Để khắc phục 
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người ta mắc vòng đệm cứng hay chốt ép vào các răng giữ cho lá thép ở rìa bằng các 

đường gân rộng từ 1,2 - 1,5mm. Dài từ 10 - 15mm,  

- Những chỗ lõi thép ép không chặt thì dùng miếng chèn bằng vật liệu cách điện cứng để 

chèn vào và sau đó đổ sơn cách điện. 

- Nếu rãnh thông hướng gió bị cong vênh ta nhét các miếng chèn vào giữa các thanh răng 

lá thép ở rìa vành thông gió lại cong vênh thì dùng dũa hoặc cưa để làm đứt. 

- Trường hợp bối thép, lõi thép Rôto với trục bị hở do then thép bị mòn thì phải thay then 

mới có bề rộng lớn hơn then cũ, để sửa chữa lá thép then ta cần phải tháo hẳn trục ra. 

- Mặt lõi thép roto và stato bị mài mòn sẽ dẫn đến tăng khe hở không khí giảm tính năng 

làm việc của động cơ. Khi khe hở quá lớn thì phải thay thế lõi thép. 

c. Trình tự lắp động cơ: 

- Trình tự khi lắp ngược lại với tháo. Chi tiết tháo sau phải lắp trước, chú ý không gây va 

đập mạnh làm cong vênh trục, không va chạm làm hỏng cách điện dây quấn. 

-  Đưa nắp chắn sau động cơ vào rô to: Dựng Rôto lên đóng vào nắp  chắn. 

- Đưa rôto vào từ phía sau, đưa các ốc vào đúng vị trí và vặn đều các ốc của nắp sau động 

cơ và gõ đều các góc để nắp vào đều.  Đưa nắp chắn trước vào thân động cơ và xoáy 

bulông chặt, bắt đều và gõ đều các góc.   

 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 3 

 

1. Em hãy trình bày nhiệm vụ, cấu tạo các bộ phận của máy điện đồng bộ 3 pha? 

2. Em hãy trình bày nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ 3 pha? 

3. Em hãy vẽ sơ đồ và trình bày phương pháp mở máy động cơ đồng bộ 3 pha? 
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Bài 4: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 

A. Mục tiêu: 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện một chiều. 

- Đấu dây, vận hành được động cơ một chiều đảm bảo kỹ thuật; 

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều đảm 

bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

B. Nội dung chính: 

1. Khái niệm chung. 

1.1. Định nghĩa. 

 Máy điện một chiều là loại máy điện sử dụng với mạng điện một chiều, máy có 

thể vận hành theo chế độ máy phát điện hoặc động cơ điện.  

1.2. Công dụng.  

- Máy phát điện, mặc dù hiện nay kỹ thuật điện tử và bán dẫn đã phát triển, được áp dụng 

để nắn dòng điện xoay chiều thành dòng điện 1 chiều, nhưng máy phát điện một chiều 

còn chiếm một số lượng quan trọng trong việc cung cấp năng lượng điện một chiều như 

dùng làm máy kích từ cho các máy phát điện đồng bộ, hoặc dùng để cung cấp năng lượng 

điện một chiều cho điện phân, mạ điện, nạp ắc qui hoặc cung cấp điện cho hệ thống mạch 

một chiều tự động khống chế và điều khiển. 

- Động cơ điện một chiều có ưu điểm nổi bật về điều chỉnh tốc độ liên tục và bằng phẳng 

trong một phạm vi rộng nên được sử dụng rộng rãi trong các máy cần điều chỉnh tốc độ 

như máy doa, máy mài, trong ngành máy công cụ, hoặc máy xúc trong ngành khai thác 

mỏ, hoặc xe điện trong ngành giao thông ... 

2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện một chiều. 

a. Cấu tạo. 

* Phần cảm:  

- Phần cảm của máy điện một chiều là phần tĩnh. Gồm có vỏ máy thường làm bằng thép 

đúc hoặc gang. Phía trong vỏ máy có gắn các cực từ, phần cuối của cực từ làm loe rộng ra 

thành đầu cực. 
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Các cực từ  làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại hoặc bằng thép đúc.  

- Cuộn dây phần cảm (cuộn dây kích từ) , quấn tập trung trên các cực từ . Vỏ máy vừa có 

tác dụng bảo vệ vừa làm gông để dẫn từ  

* Phần ứng: Là phần quay có lõi thép hình trụ tròn (c) bắt chặt trên trục , lõi thép phần 

ứng được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại. Bề dầy mỗi lá thép từ (0,35 -:- 0,5) 

mm . Mặt ngoài lõi thép có dập rãnh để đặt dây quấn phần ứng. Dây quấn được dặt rải 

đều trong các rãnh lõi thép phần ứng và nối với nhau qua các phiến đổi chiều . 

* Vành đổi chiều (cổ góp điện): 

Được lắp ở trên trục (phần quay) bên cạnh lõi thép phần ứng. Vành dổi chiều gồm nhiều 

phiến đồng hình nêm (gọi là phiến đổi chiều)ghép cách điện với nhau tạo thành hình trụ 

tròn . Cách điện giữa các phiến đổi chiều và cách điện giữa vành đổi chiều với trục bằng 

mi ca . 

*Chổi than: Chổi than thường làm bằng graphít hoặc kim loại pha graphít.Chổi than luôn 

tiếp xúc với vành đổi chiều (nhờ lò xo). Chổi than được giữ cố định ở 1 vị trí (giá đỡ chổi than) và 

chổi than có thể di chuyển dọc theo trục của nó . Giá đỡ chổi than được bắt chặt vào nắp 

máy và cách điện với nắp máy  

a 

c 

d 

e 

b 
 N 

S 

a. Thân máy                 b. Cuộn dây kích từ 

c. Lõi thép phần ứng     d. Dây quấn phần ứng 

                                       e. Vành đổi chiều  
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      Ngoài các bộ phận trên máy điện một chiều còn có các bộ phận khác như nắp máy 

,trục, ổ đỡ ... 

b. Nguyên lý làm việc. 

* Làm việc ở chế độ máy phát điện:  

Xét một máy phát điện đơn giản nhất phần cảm là một nam châm vĩnh cửu có 2 

cực N - S . Phần ứng là một khung dây có 2 cạnh tác dụng 1 và 2 . Hai nửa vành góp a, b 

cách điện với nhau và cách điện với trục. Mỗi nửa vành góp a và b được nối chắc chắn 

với với 1 đầu khung dây . Hai chổi than A, B cố định . 

Dùng động cơ sơ cấp quay máy phát điện một chiều, nghiên cứu chiều dòng điện 

trong dây quấn phần ứng ở 2 vị trí (áp dụng định luật cảm ứng điện từ và qui tắc bàn tay 

phải) tìm chiều dòng điện trong mạch kín như sau : 

* Vị trí a: dòng điệncó chiều đi từ cạnh dây 1- cạnh dây 2 – nửa vành góp b - chổi 

than A - phụ tải (R) - chổi than B - nửa vành góp a - cạnh dây 1 . 

Khi khung dây quay được 1800 cạnh 1 và 2 đổi chỗ cho nhau, các nửa vành góp a và b 

cũng đổi chỗ cho nhau, nhưng các chổi than A và B vẫn giữ nguyên vị trí  

* Vị trí b: dòng điện có chiều đ từ cạnh dây 2 - cạnh dây 1 - nửa vành góp a - chổi 

than A - phụ tải (R) - chổi than B - nửa vành góp b - cạnh dây 2 . 

Như vậy dòng điện qua phụ tải có chiều không thay đổi từ chổi than A - phụ tải(R) -chổi 

than B . Theo qui ước chổi than A là chổi than dương, chổi than B là chổi than âm . Dòng 

điện trong mạch kín được tính theo công thức: 

I = Iư  =

u
r  R

E

+
     ( 5 – 1 )                  →    E = I. R + I. rư  ( 5 – 2 )                    

 

  Trong đó :   I. R = U  là  điện áp 2 đầu cực máy phát điện.  

                      I. rư = Utr  là điện áp tổn hao trong cuộn dây phần ứng. 

Vậy s.đ.đ của máy phát điện bằng tổng điện áp ở 2 cực và điện áp tổn hao trong dây quấn 

phần ứng . 

Khi máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện thì s.đ.đ sinh ra ở phần ứng lớn hơn điện 

áp ở hai cực  E > U. 
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N

B

A

1

a

B

A

a

R

2

b

s

N

B

A

2

a

B

A

a

R

1

b

s

 

*Làm việc ở chế độ động cơ điện: 

Nếu đem máy điện trên nối vào nguồn điện một chiều chổi than A nối với cực 

dương(+) của nguồn điện, chổi than B nối với cực âm (-)của nguồn điện, thì máy điện làm 

việc ở chế độ động cơ điện. 

Dòng điện trong dây quấn phần ứng và từ trường phần cảm tác dụng tương hỗ 

nhau, tạo thành lực điện từ , mô men quay làm quay rô to . Nhờ có vành đổi chiều nên 

dòng điện một chiều được chỉnh lưu thành dòng điện xoay chiều đưa vào dây quấn phần 

ứng . Do đó tại bất kỳ thời điểm nào, lực tác dụng lên dây quấn phần ứng cũng đều theo 

một chiều làm cho phần ứng quay . 

Khi phần ứng động cơ quay, trong dây quấn phần ứng có một s.đ.đ cảm ứng, chiều 

của s.đ.đ này ngược chiều dòng điện vào phần ứng, nên s.đ.đ này được gọi là sức phản 

điện.  Dòng điện trong dây quấn phần ứng khi động cơ làm việc ổn định là: 

                Iư = 

u
r

E - U
    → E = U - Iư . rư  ( 5 – 3 )                    

Máy điện làm việc ở chế độ động cơ thì s.đ.đ ở trong dây quấn phần                    

ứng nhỏ hơn điện áp đặt vào hai cực :   E <  U . 

3. Đấu dây, vận hành động cơ một chiều. 

a. Kiểm tra cuộn dây: 

- Chạm mát: Dùng đồng hồ AVO kiểm tra giữa phiến góp và lõi thép phần ứng nếu kim 

đồng hồ lên có trị số điện trở thì cuộn dây bị chạm mát 

- Đứt dây: Dùng đồng hồ AVO để thang đo điện trở đo thông mạch lần lượt từng đôi 

phiến góp cạnh nhau để phát hiện phần tử nào bị đứt 
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- Chập mạch cuộn dây: Đặt phần ứng lên miệng rô nha cấp điện xoay chiều rãnh nào có 

phần tử dây bị chập mạch thì đồng hồ sẽ chỉ trị số  

b. Đấu dây, vận hành động cơ 

4. Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện một chiều: 

a. Trình tự tháo, kiểm tra, bảo dưỡng: 

Bước 1:  Tháo động cơ ra khỏi vị trí làm việc, lau sạch bụi bẩn bám bên ngoài: 

-  Tháo các đầu dây điện vào động cơ.  

- Tháo bulông chân bệ bắt vào động cơ, tháo bulông khớp nối, hoặc puli (dùng vam). 

Bước 2: Tháo các bộ phận che chắn bên ngoài của máy 

Bước 3: Tháo buly các truyền động mang tải của máy, tháo các bộ phận bơm, cánh quạt 

Bước 4: Tháo chổi than ra khỏi giá đỡ 

Bước 5: Tháo rô to ra khỏi stato( đánh dấu các vị trí khi lắp ráp chính xác) 

Bước 6: Kiểm tra cuộn dây phần cảm và phần ứng bằng đồng hồ AVO và rô nha 

- Kiểm tra giá đỡ chổi than: Thường có những hư hỏng  như cháy rỗ, sứt mẻ, cong vênh 

- Kiểm tra chổi than: Nếu thấy nhẵn phẳng, không sứt mẻ là được  

- Kiểm tra cổ góp: Nếu bị cháy rỗ, mòn thì phải thay 

- Kiểm tra vòng bị: Dùng tay lắc để kiểm tra độ dơ dọc, dơ ngang 

* Lưu ý: Trong quá trình kiểm tra dùng dầu xăng lau sạch các chi tiết, chi tiết nào hỏng 

nhẹ thì sửa chi tiết nào hỏng nặng thì thay mới. 

b.Trình tự lắp ráp: Thực hiện ngược lại với trình tự tháo 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 4 

 

1. Em hãy trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều?  

2. Em hãy trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ song 

song? nối tiếp, hỗn hợp 
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